
PHIẾU BÀI TẬP - CHỦ ĐỀ: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG 
 

 
I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Gói kẹo thứ nhất nặng 1kg, gói kẹo thứ hai nặng 400g, gói kẹo thứ ba nặng 700g. 
Trung bình mỗi gói nặng bao nhiêu gam? 

A. 700g B. 2100g C. 550g D. 600g 

Câu 2: Ba bạn An, Bình, Cường có chiều cao lần lượt là 138 cm, 142 cm và 146 cm. 
Chiều cao trung bình của ba bạn là: 

A. 140 cm B. 142 cm C. 144 cm D. 141 cm 

Câu 3: Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp đầu tiên (1, 3, 5, 7, 9) là: 

A. 3 B. 5 C. 7 D. 25 

Câu 4: Ngày thứ nhất bán được 4 tạ gạo. Ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 5 
yến. Trung bình mỗi ngày bán được: 

A. 450 kg B. 425 kg C. 850 kg D. 405 kg 

Câu 5: Số trung bình cộng của 35 và 85 là: 

A. 50 B. 60 C. 120 D. 65 

Câu 6: Một đội xe có 3 xe. Trung bình mỗi xe chở 5 tấn hàng. Hỏi cả đội chở được bao 
nhiêu tạ hàng? 

A. 15 tạ B. 150 tạ C. 1500 tạ D. 50 tạ 

Câu 7: Trung bình cộng của hai số là 100. Biết một trong hai số là 68. Số còn lại là: 

A. 32 B. 132 C. 168 D. 100 

Câu 8: 40 là số trung bình cộng của những số nào dưới đây? 
A. 30 và 50 B. 35 và 40 C. 20, 40 và 50 D. 39 và 42 

 
 

II.  PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau: 

a) 72, 84 và 96 b) 125, 140, 160 và 175 
Bài giải: 
 



Bài 2: Mẹ mua 1 chiếc áo và 1 chiếc quần. Trung bình mỗi món đồ giá 350 000 đồng. 
Chiếc quần giá cao hơn chiếc áo 100 000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi món đồ là bao nhiêu? 

Bài giải: 
 

 

 
Bài 3: Trung bình cộng số tuổi của bố và con là 24 tuổi. Bố hơn con 28 tuổi. Hỏi bố bao 
nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? 

Bài giải: 
 

Bài 4: Một đội công nhân sửa đường. Ngày thứ nhất sửa được 120m đường. Ngày thứ 
hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất 10m. Ngày thứ ba sửa được số mét đường bằng 
trung bình cộng của hai ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu 
mét đường? 

Bài giải: 
 

 

Bài 5 (Nâng cao): Hùng có 18 viên bi, Dũng có 16 viên bi. Minh có số bi bằng trung bình 
cộng số bi của cả ba bạn. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi? 
 
Bài giải: 

 
 
 


